Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên công trình: Trường THCS Chu Văn An, xã Đức Minh; hạng mục: Nhà lớp học 16 phòng, 02 tầng
- Loại công trình: dân dụng,  Cấp III.
* Quy mô công trình:
- Nhà lớp học 16 phòng, 02 tầng (mỗi tầng 8 phòng học). Trong đó các công trình chính như sau:
+ 16 phòng học dành cho học sinh, mỗi phòng có diện tích 62m2. 
+ 02 phòng sinh hoạt dành cho giáo viên, mỗi phòng có diện tích 31m2.
+ 02 phòng vệ sinh dành cho nam và 02 phòng vệ sinh dành cho nữ với diện tích mỗi phòng là 20m2.
+ 02 cầu thang bộ, bản thang có chiều rộng 1,7m. 
+ 01 bể chứa nước PCCC có khối tích 117m3. 
+ 01 trạm bơm PCCC có diện tích 15m2.
+ 01 giếng khoan.
- Diện tích xây dựng: 1.028m2.
- Kích thước công trình chính: Dài x rộng x cao = 79,6m x 10,4m x 12m.
2. Thời hạn hoàn thành: 700 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Tất cả các hạng mục công việc thuộc gói thầu.
	Ngày bàn giao mặt bằng thi công 
	Sau 700 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.


	III. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/CHỈ DẪN KỸ THUẬT  
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
	TT
	Nội dung
	Quy trình quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng

	1
	Các vấn đề chung
	- TCVN 4055-2012

- TCVN 4252:2012

- TCVN 5637:1991

- TCVN 5638:1991

- TCVN 5640:1991

- QCVN 18:2021/BXD
	- Công trình xây dựng -  Tổ chức thi công.
- Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công.
- Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.
- Đánh giá chất lượng xây lắp - Nguyên tắc cơ bản.
- Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia An toàn trong xây dựng.

	2
	Công tác đất, nền, móng
	- TCVN 4447:2012  

- TCVN 9361:2012
	- Công tác đất - Thi công và nghiệm thu.
- Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu.

	3
	Công tác bê tông, bê tông cốt thép
	- TCVN 4453:1995


- TCVN 9115:2019

- TCVN 8828:2011

- TCVN 9343:2012
	- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu
- Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì.

	4
	Kết cấu thép, cửa
	- TCXDVN 170: 2007

- TCVN 8790:2011

- TCVN 9276:2012


- TCVN 7451 - 2004
	- Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật.
- Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu.
- Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công.
- Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC - Quy định kỹ thuật.

	5
	Kết cấu gạch đá
	- TCVN 4085:2011

- TCVN 4314:2022
- TCVN 3121:2022
	- Kết cấu gạch đá – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
- Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.
- Vữa xây dựng - Phương pháp thử.

	6
	Công tác trát, ốp, lát
	- TCVN 4314:2022

- TCVN 3121:2022

- TCXDVN 336:2022

- TCVN 8264:2009

- TCVN 9377-1:2012


- TCVN 9377-2:2012

- TCVN 9377-3:2012
	- Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.
- Vữa xây dựng - Phương pháp thử.
- Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
- Gạch ốp lát - Quy phạm thi công và nghiệm thu.
- Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng.
- Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng.
- Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng.

	7
	Công tác bả mastic, sơn nước
	- TCVN 7239:2014

- TCVN 8652:2020
- TCVN 9405:2012
	- Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng.
- Sơn tường dạng nhũ tương 
- Sơn tường - sơn nhũ tương - phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn.

	8
	Công tác thi công các thiết bị cấp điện, cấp thoát nước...
	- QCVN 12:2014/BXD


- TCVN 4519:1988

	- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.
- Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	9
	Các công tác khác có liên quan.
	- QCVN 12:2014/BXD


- Nghị định 136/2020/NĐ-CP

- TCVN 4516:1988

	- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
- Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu.


- Các tiêu chuẩn hiện hành liên quan
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
* Giải pháp kỹ thuật:
- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
* Yêu cầu về thi công, giám sát: 
Thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, đảm bảo quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu hiện hành.
Trong công tác kiểm tra chất lượng cần lưu ý những vấn đề chủ yếu sau:
	+ Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của tư vấn giám sát khi được nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình, để thanh toán hoặc chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của tư vấn giám sát trong quá trình thi công, khi các công tác thi công được cho rằng không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật.
	+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công.
	+ Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác dưới sự chỉ đạo của tư vấn giám sát khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định và chất lượng của công trình.
	+ Khi kiểm tra các hạng mục của công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm đó, đồng thời Nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm kiểm tra chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chi phí của Nhà thầu.
	+ Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đều thực hiện bằng các văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ.
	+ Các quyết định, chỉ thị của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát hoặc người được ủy quyền giải quyết các yêu cầu của Nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn bản.
Trong khi thi công các hạng mục công trình, Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Ngoài ra để đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật công trình, nhà thầu còn phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thi công xây lắp và tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật thi công v.v…
	Trong và sau khi thi công phải tiến hành việc san dọn trả lại mặt bằng, vệ sinh môi trường những hố đào để lấy đất thi công.
	Trong từng hạng mục đều phải qua công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, khối lượng và phải được nghiệm thu trước khi chuyển giai đoạn thi công.
	Nhà thầu phải có hồ sơ nhật ký thi công theo dõi ghi chép đầy đủ những yêu cầu, đề nghị, tiến trình thi công và những sự việc xảy ra v.v…khi thi công. 
*  Tổ chức thi công
2.1. Công tác chuẩn bị:
a. Công tác chuẩn bị
	- Công tác đảm bảo an toàn khi thi công:
	- Phối hợp với Đơn vị quản lý lắp đặt biển báo hiệu ở công trường trước khi triển khai thi công.
	- Công tác chuẩn bị bố trí mặt bằng công trường
	+ Rào chắn phạm vi thi công;
	+ Thi công mặt bằng bãi tập kết vật liệu, lán trại;
	+ Xây dựng văn phòng điều hành và một số công tác khác phục vụ thi công.
- Lán trại, kho tàng và bãi tạp kết vật liệu, nhà bếp, nhà vệ sinh,..được bố trí ngay chân công trình nhằm tiết kiệm thời gian đi lại của công nhân.
	b. Trình tự thi công tổng thể
	Tiến hành đo đạc và xác định các vị trí xây dựng, cắm cọc xác định phạm vi thi công đúng như hồ sơ thiết được duyệt sau đó thi công theo trình tự tổ chức thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt.
 2.2.  Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Tiến hành đo đạc để thi công đúng như hồ sơ thiết được duyệt, sau đó thi công theo trình tự tổ chức thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt.
2.3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Trong suốt quá trình thi công phải thực hiện đúng phương án, biện pháp, thời gian thi công đã được thống nhất, phải đảm bảo giao thông thông suốt theo qui định và không được gây thiệt hại các công trình đường bộ, đồng thời phải chịu trách nhiệm về hậu quả mất an toàn giao thông khi thi công gây ra.	
- Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm kiểm tra của các cơ quan quản lý đường bộ và thanh tra  giao thông đường bộ khi thực hiện các qui định đảm bảo an toàn giao thông trong khi thi công theo qui định của giấy phép và pháp luật.
- Hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông phải được thực hiện trước khi thi công, bao gồm:
+  Phải có rào chắn, chướng ngại vật chắc chắn xung quanh phạm vi thi công và đặt cách về mỗi phía theo dọc đường 30m.
+ Phải có biển hạn chế tốc độ xe lưu thông và các biển báo hiệu khác như: đường hẹp, công trường đang thi công, cấm vượt, rào chắn. . . Ban đêm phải có đèn báo hiệu tại những điểm thi công nguy hiểm. 
- Biển, đèn báo hiệu phải thường xuyên kiểm tra và khi lắp dựng phải có ý kiến của kỹ sư tư vấn, lắp đặt biển báo đầy đủ, đúng qui định hiện hành của nhà nước.
- Trong phạm vi thi công ngoài công trường, cách ranh giới thi công 50m ở đầu và cuối đoạn thi công phải lắp đặt các biển báo công trường đang thi công.
 - Trong thời gian thi công nhất thiết phải có người cảnh giới hướng dẫn giao thông, khi ngừng thi công phải có báo hiệu an toàn giao thông theo qui định như: biển chỉ dẫn, cờ và đèn báo hiệu vào ban đêm. Người điều khiển lưu thông là những người có tinh thần trách nhiệm cao, hiểu biết về chuyên môn và kinh nghiệm thực tế về công tác này, được trang bị nay đủ áo, quần phản quang, băng, còi.	
- Quá trình thi công có chướng ngại vật cản trở mặt đường phải được giải phóng nhanh chóng không ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho phương tiện và người tham gia lưu thông. Công trường thi công đến đâu phải được thu dọn sạch sẽ đến đó. Nghiêm cấm để các loại vật liệu chảy ra mặt đường gây trơn trợt, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.
	- Tổ chức thi công dứt điểm trong từng đoạn ngắn phù hợp với thiết bị thi công trước khi chuyển qua làm đoạn khác để đảm bảo giao thông được thông suốt và an toàn, nếu có thể thì tiến hành thi công từ hai đầu của mỗi đoạn, thi công vào ban đêm . 
- Phải thường xuyên liên hệ với cơ quan chức năng cùng phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề giao thông trên đường.
- Thời gian đảm bảo giao thông kéo dài cho đến hết thời gian thi công đồng thời đảm bảo giao thông, sửa chữa thường xuyên đường, đảm bảo êm thuận nhằm tăng cường năng lực vận chuyển và an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống, không để ách tắc giao thông.
2.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, tuy nhiên cần chú ý những yêu cầu sau:
- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trình thi công, quanh khu vực lán trại, không đổ dầu mỡ thải bừa bãi trên công trình, có biện pháp chống bụi tránh tình trạng làm ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công.
- Phun nước tưới ẩm vật liệu trong các quá trình thi công phát sinh nhiều bụi.
- Che đậy kín các xe vận chuyện vât liệu rời bằng bạt.
- Có biện pháp giảm thiểu về tiếng ồn
- Kiểm soát nước thải của công nhân
- Kiểm soát về rác thải, vệ sinh nơi công trình.
2.5. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu lập bảng nội quy công trường. Đơn vị thi công phải mua bảo hiểm máy móc thi công, nhà xưởng, người lao động. Phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị, đảm bảo ATGT.
- Nhà thầu tuân thủ qui phạm kỹ thuật ATLĐ trong xây dựng QCVN:18: 2014/BXD; Thông tư 04/2017/TT-BXD; QCVN 01:2008/BCT; TT 02/2018/TT-BXD; TT 08/2017/TT-BXD. 
Công tác an ninh trật tự: Nhà thầu phải có đề xuất phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực công trường. Có phương án bảo vệ đối với vật tư thiết bị trên công trường và đảm bảo an ninh khu vực nhà thầu quản lý.
- Tuân thủ theo các quy định về an toàn lao động, trong đó chú ý thực hiện các yêu cầu sau:
+ Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.
		+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc để xảy ra tai nạn trên công trường.
	+ Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn hiệu.
	+ Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.
	+ Chú ý An toàn giao thông ra vào công trường.
	+ Có biện pháp đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị.
- Nhà thầu phải nêu tóm tắt những vấn đề cơ bản về giải pháp an toàn lao động sẽ được áp dụng cho từng công tác xây lắp và theo các nội dung được yêu cầu trong các qui định về kỹ thuật an toàn đối với các công tác cụ thể như sau: 
+ An toàn trong tổ chức công trường. 
+ An toàn trong công tác đào đất. 
+ An toàn trong công tác cốt thép + bê tông. 
+ An toàn trong công tác điện + hàn. 
+ An toàn trong công tác bốc xếp + vận chuyển. 
+ An toàn trong công tác lắp đặt cấu kiện bê tông. 
+ An toàn trong công tác xây và hoàn thiện.
2.6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Nhà thầu phải có đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân sự qui định tại khoản 2.2 – Mục 2 – Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, có biểu đồ huy động vật tư, thiết bị.
2.7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 
Trước khi triển khai thi công, đơn vị phải trình Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục theo đúng quy định hiện hành.
2.8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
Công tác thí nghiệm đo đạc và quản lý chất lượng công trình là một biện pháp tổng thể và cụ thể để công trình được hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, chất lượng bảo đảm, tránh xảy ra sai phạm, giúp cho quá trình thi công được tiến hành an toàn.
Để công trình đạt chất lượng tốt nhất phải chú ý tới vấn đề giám sát chất lượng công trình:
Trong quá trình thi công bố trí cán bộ kỹ thuật theo dõi tiến độ thi công, giám sát trong trong quá trình thi công đảm bảo thi công đúng quy trình, quy phạm các hạng mục trong hồ sơ thiết kế được duyệt. 
- Lập các sơ đồ thi công trên cơ sở quy trình quy phạm để nhân công thực hiện theo đúng sơ đồ đảm bảo chất lượng công trình.
- Luôn chú trọng làm tốt các công tác kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công trình đã hoàn thành để tạo điều kiện cho triển khai các hạng mục khác. 
- Chú ý tới tay nghề của công nhân và bố trí với công việc được giao.
- Trong khi thi công phải theo dõi chất lượng xe máy tạo điều kiện bảo quản cũng như sửa chữa và điều phối xe máy phục vụ thi công kịp thời. 
Các chủng loại vật liệu trước khi được đem vào sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu chất lượng thiết kế.
- Nhà thầu phải lập phòng thí nghiệm tại hiện trường và thực hiện công tác thí nghiệm tại hiện trường:
+ Lập quy trình và danh mục các tiêu chuẩn thí nghiệm sử dụng.
+ Quy định về kỹ năng, trình độ của thí nghiệm viên tương ứng với loại thí nghiệm. trách nhiệm của nhà thầu đối với chất lượng công tác thí nghiệm.
+ Quy định về nguyên tắc và trình tư thực hiện cho các hạng mục thí nghiệm không thường xuyên, xác xuất kiểm tra đối với từng lô mẫu thí nghiệm.
+ Quy định thống nhất mẫu biểu, bảng báo cáo áp dụng cho dự án.
+ Quy định về việc giao nộp kết quả thí nghiệm
2.9. Yêu cầu về công tác bảo hành công trình: 
Nhà thầu phải cam kết bảo hành công trình trong thời hạn lớn hơn hoặc bằng 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. 
- Các thiết bị hư hỏng do lỗi kỹ thuật, nhà thầu phải chịu trách nhiệm thay mới hoàn toàn.
2.10. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
* Lưu ý đối với Nhà thầu: 
- Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải có bảng tổng hợp danh mục, chủng loại vật tư, đặc tính kỹ thuật và nguồn gốc xuất xứ. Ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước.
- Sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng khi vào công trường phải được thí nghiệm, kiểm định bởi các phòng LAS đủ năng lực, nếu thay đổi đơn vị kiểm định ngoài khu vực trên nhà thầu phải chịu mọi phí tổn cho việc di chuyển của các đơn vị liên quan đến nơi kiểm định. 
3.1. Yêu cầu chung:
a/ Máy móc thiết bị:
Nhà thầu phải có lập biểu đồ huy động thiết bị phù hợp với tiến độ thi công.
b/ Yêu cầu vật liệu:
Nhà thầu phải cung cấp vật liệu: Khối lượng, chủng loại theo đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt; Chất lượng theo đúng quy định hiện hành.
Tất cả các loại nguyên vật liệu (Như: Cát, đá, xi măng, sắt thép các loại …) đưa vào xây dựng công trình phải được thí nghiệm và đảm bảo đúng định mức theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt và các quy phạm về vật liệu xây dựng hiện hành.
- Bắt buộc phải sử dụng bê tông thương phẩm với các kết cấu được chỉ định. Các kết cấu còn lại có thể sử dụng bê tông thương phẩm hoặc bê tông thủ công. 
Nhà thầu phải có biểu đồ cung ứng vật tư phù hợp với tiến độ thi công.
Giám sát kỹ thuật sẽ kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị tại nơi cung ứng hoặc tại công trường vào bất kỳ lúc nào.
- Các vật liệu sử dụng phải phù hợp về quy cách và chủng loại với hợp đồng xây lắp, thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành.
	STT
	Tiêu chuẩn hiện hành
	Số hiệu

	1
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260: 2020

	2
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật	
	TCVN 7570:2006

	3
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	4
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	5
	Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn
	TCVN 1651-1:2018

	6
	Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn
	TCVN 1651-2:2018

	7
	Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng
	TCVN 7239:2014

	8
	Gạch bê tông
	TCVN 6477:2016

	9
	Gạch gốm ốp lát - Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn
	TCVN 13113:2020

	10
	Đá ốp, lát tự nhiên
	TCVN 4732:2016

	11
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu 
	TCVN 9340:2012


- Nhà thầu phải trình nguồn gốc và biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.
Trong quá trình lập E-HSDT nếu nhà thầu phát hiện thấy có sự sai lệch về chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị giữa hồ sơ thiết kế với E-HSMT theo hướng làm giảm chất lượng công trình thì nhà thầu cần báo ngay cho Chủ đầu tư biết để hiệu chỉnh hoặc lập thành bảng riêng để làm cơ sở cho bước thương thảo hợp đồng.
- Trong quá trình thi công nếu phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại. nguồn gốc vật liệu.… Bên A có quyền ngưng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu. Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.
3.2. Yêu cầu vật tư, vật liệu:
- Vật liệu trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải cung cấp tất cả các mẫu thí nghiệm vật liệu, các chứng chỉ xuất xưởng của nhà máy sản xuất..., cho Cán bộ giám sát của Chủ đầu tư để kiểm tra.
- Nhà thầu thực hiện tất cả các thử nghiệm theo quy định và phải ghi lại các kết quả thử nghiệm với phương pháp thích đáng. Mỗi lần thử nghiệm phải báo cáo cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư để kiểm tra.
- Nhà thầu phải trình các bản gốc theo quy định: Chứng nhận của các nhà máy, chứng nhận thử nghiệm vật liệu... Chứng nhận thử nghiệm phải thích hợp từng bộ phận dùng với vật liệu gì và sẽ được chuẩn bị bằng cách có thể xác định một cách dễ dàng khi các đặc điểm kỹ thuật hay tiêu chuẩn hoàn chỉnh.
- Tất cả vật tư, vật liệu phải mới 100% và được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây. Nhà thầu phải đề xuất và nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ của từng loại vật tư, vật liệu, thiết bị cụ thể đáp ứng cho từng công việc theo đúng Bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt thì được đánh giá “đạt”. Nếu nhà thầu đề xuất các loại vật tư, vật liệu, thiết bị tương đương thì đánh giá “không đạt”. 
- Nhà thầu phải thuyết minh trình bày trong E-HSDT các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật tư, vật liệu đầu vào phục vụ thi công đáp ứng các yêu cầu như sau:
* Xi măng: 
- Xi măng sử dụng cho công trình phải là xi măng Poóclăng hỗn hợp PCB40, hoặc các loại xi măng khác tương đương được Chủ đầu tư chấp nhận. Trước khi đem dùng phải báo cáo kết quả thí nghiệm các tính chất cơ lý, hoá học và các chỉ tiêu khác của các lô xi măng để cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư kiểm tra khi cần thiết. Nếu kết quả thí nghiệm không đảm bảo các tính chất kỹ thuật trên thì cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền từ chối sử dụng các lô xi măng đó.
- Xi măng để chế tạo bê tông với cấp phối đã được xác định phải thoả mãn những quy định chung về mác xi măng, độ bền, cường độ thiết kế, tính ổn định trong nước, trong đất, tính chống thấm, chống nứt nẻ do hiện tượng co ngót gây ra.
- Các lô xi măng lưu trong kho không quá 2 tháng, không bị biến chất. Khi đem sử dụng không quá 15 ngày và bảo quản trong điều kiện khô ráo, tránh ẩm ướt, có mái che tránh mưa dột làm xi măng biến chất. Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà thầu cũng không được sử dụng các loại xi măng mất nhãn hiệu, bao bì rách hoặc bị vỡ.
- Loại và mác xi măng phải được lựa chọn để thích hợp với mác và điều kiện làm việc của bê tông trong công trình 
- Chỉ dùng các loại xi măng có địa chỉ rõ ràng và có giấy chứng nhận về chất lượng của nhà máy sản xuất, được đơn vị có tư cách pháp nhân kiểm nghiệm chất lượng. Không được dùng xi măng trôi nổi ngoài thị trường, không có nguồn gốc cụ thể, không dùng xi măng quá thời hạn sử dụng hoặc bị vón cục do bảo quản không tốt.
* Cát: 
Cát sử dụng để sản xuất bê tông và vữa phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:
- Thành phần hạt của cát theo bảng sau:
	Kích thước lỗ sàng
	Lượng sót tích luỹ trên sàng, % khối lượng

	
	Cát thô
	Cát mịn

	2,5 mm
	Từ 0 đến 20
	0

	1,25 mm
	Từ 15 đến 45
	Từ 0 đến 15

	630 m
	Từ 35 đến 70
	Từ 0 đến 35

	315 m
	Từ 65 đến 90
	Từ 5 đến 65

	140 m
	Từ 90 đến100
	Từ 65 đến 90

	Lượng qua sàng 140 m, không lớn hơn
	10
	35


- Vữa bê tông sử dụng cát có môđun độ lớn từ 1 đến 2.
- Vữa xây và trát sử dụng cát có môđun độ lớn từ 1,5 đến 2.
- Cát dùng chế tạo vữa không được lẫn quá 5% khối lượng các hạt có kích thước lớn hơn 5 mm.
- Hàm lượng các tạp chất (sét cục và các tạp chất dạng cục; bùn, bụi và sét) trong cát được quy định trong bảng sau:
	Tạp chất
	Hàm lượng tạp chất, % khối lượng, không lớn hơn

	
	Bê tông 
	vữa

	 Sét cục và các tạp chất dạng cục
	0,25
	0,50

	 Hàm lượng bùn, bụi, sét
	3,00
	10,00


- Hàm lượng clorua trong cát, tính theo ion Cl- tan trong axit không lớn hơn 0,05% khối lượng.
- Trước khi đem dùng phải có kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý và các tiêu chuẩn cần thiết khác theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm hiện hành và phải được Chủ đầu tư đồng ý.
* Đá dăm:
- Chỉ sử dụng loại đá dăm được sản xuất từ đá có cường độ chịu nén lớn hơn (8001000)kg/cm2 để sản xuất bê tông.
- Dùng cỡ đá dăm (0,5  2) cm để chế tạo bê tông; thành phần hạt theo quy định tại Bảng 4 TCVN 7570:2006.
- Hàm lượng bùn, bụi, sét trong đá dăm không vượt quá 2% khối lượng; hàm lượng hạt thoi dẹt trong dăm không lớn hơn 35% khối lượng.
- Trước khi đem dùng phải có kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý và các tiêu chuẩn cần thiết khác theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm hiện hành và phải được Chủ đầu tư đồng ý.
* Đá hộc:
- Đá hộc đem dùng phải là loại đá cứng rắn, đông đặc, thuần chất không có gân, không có hà, đá dùng để xây với vữa xi măng thì đá phải sạch không bị bùn đất và các tạp chất dính vào, nếu bẩn phải rửa trước khi dùng.
- Kích thước đá hộc phải dày ít nhất là 10cm, dài 25cm và chiều rộng tối thiểu phải gấp đôi chiều dày. Đá xây mặt ngoài thì đuôi phải dài ít nhất bằng chiều dày lớp đá xây.
- Đá để lát phải có hình khối 3 chiều (chiều dài hoặc chiều rộng) phải bằng chiều dày thiết kế của lớp đá lát.
* Gạch xây: Sử dụng gạch bê tông cốt liệu có mác 50 trở lên, đáp ứng các quy định theo TCVN 6477: 2016. Kích thước gạch đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Trước khi đưa vào sử dụng phải được đơn vị tư vấn đủ năng lực thử nghiệm.
* Cốt thép:
- Yêu cầu sử dụng các loại thép do các nhà máy lớn trong nước sản xuất hoặc thép nhập khẩu từ nước ngoài để làm cốt thép trong bê tông. Thép phải có nguồn gốc rõ ràng, phải có nhãn mác ghi rõ chủng loại, đường kính, nhà sản xuất, lô sản xuất, phải có giấy chứng nhận chất lượng thép của nhà máy và phải được đơn vị có tư cách pháp nhân kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu thiết kế theo từng lô, bao gồm cả việc kiểm tra tiêu chuẩn thép về kích thước.
- Cốt thép trước khi gia công và trước khi đổ bê tông cần đảm bảo:
+ Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp gỉ;
+ Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác không vượt quá giới hạn cho phép là 2% đường kính. Nếu vượt quá giới hạn này thì loại thép đó được sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế còn lại;
+ Cốt thép cần được kéo, uốn và nắn thẳng.
- Cắt và uốn cốt thép chỉ được thực hiện bằng các phương pháp cơ học.
- Dùng phương pháp nối hàn để nối các thanh thép chịu lực và chiều dài hàn phải đúng theo quy định của quy phạm. Vị trí nối không được đặt ở chỗ mà thanh thép chịu lực lớn và chỗ uốn cong.
- Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với thép có gờ.
- Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới thép cốt thép không được nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm đối với thép chịu nén.
- Vị trí, khoảng cách và độ dầy lớp bảo vệ phải được thực hiện đúng đồ án thiết kế. Dùng khối vữa xi măng - cát có cường độ cao để kê vào giữa ván khuôn và cốt thép nhằm đảm bảo chiều dầy lớp bảo vệ cốt thép. Nghiêm cấm việc dùng đầu mẫu thép để kê.
* Thép tấm và thép hình:
	- Sắt tấm và thép hình phải hoàn toàn thẳng và bề mặt phải láng. Nếu cần làm thẳng thì không được dùng búa để thực hiện. Sau khi cắt tấm sắt ra các cạnh phải được làm sắc cạnh, vuông vắn và không có mảnh vụn.
	- Tấm có độ dày lớn hơn có thể cắt bằng lửa, vật liệu sử dụng không bị hỏng và các cạnh phải được bo tròn.
	- Các thử nghiệm phải được thực hiện trước khi bắt đầu thi công và kết quả được trình cho Bên A xem xét.
* Nước: (dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông):
	Dùng nước suối hoặc nước ngầm để sản xuất bê tông, nhưng trong nước không được lẫn các tạp chất như dầu, mỡ, rong, rêu...hoặc nước quá đục cũng không được dùng để trộn hỗn hợp bê tông.
	* Ván khuôn, đà giáo, sàn công tác:
	- Ván khuôn, đà giáo chống đỡ, sàn và cầu công tác có thể làm bằng gỗ hoặc cốt thép.
	+ Bằng gỗ:
		Gỗ để làm ván khuôn, đà giáo, sàn và cầu công tác phải theo các qui định dưới đây
		Để làm ván mặt chỉ được dùng gỗ nhóm V và nhóm VI trở lên.
	Ván lát mặt cầu công tác để công nhân đứng làm việc có thể dùng gỗ nhóm IV và V trở lên.
	Gỗ làm cột chống đỡ ván khuôn và cầu công tác, nếu công tác cao dưới 30m được dùng gỗ nhóm V, VI và đảm bảo gỗ không được cong vênh.
	Gỗ dùng để làm ván khuôn ở trên khô, có độ ẩm thích hợp vào khoảng 28%-30%.
		Gỗ dùng làm đà giáo chống đỡ phải là gỗ tốt, những cây gỗ nào bị cong nhiều (có sẹo) thì không được sử dụng.
	+ Bằng sắt thép:
	Ván khuôn đảm bảo chiều dày tối thiểu 1mm, bằng phẳng, không rỉ, thủng, lồi lõm, không dính bẩn.
	- Đà giáo: Bộ đà giáo điển hình đảm bảo chắc chắn, khi lắp dựng phải đủ hệ giằng ngang để ổn định.
	 3.3. Các yêu cầu về cung cấp tài liệu và thử nghiệm nghiệm thu như sau:
Biên bản thử nghiệm điển hình phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Đơn vị thực hiện: Thuộc một trong các trường hợp sau:  
- Phòng thử nghiệm độc lập, hợp pháp.
- Nhà sản xuất thực hiện dưới sự chứng kiến của các tổ chức, cá nhân có chức năng thử nghiệm hợp pháp.
b) Tiêu chuẩn, hạng mục và kết quả thử nghiệm: Đáp ứng một trong các trường hợp sau: 
- Thử đầy đủ các hạng mục như quy định tại HSMT và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong HSMT.
- Thử đầy đủ các hạng mục theo HSMT trong các hạng mục thử nghiệm của các vật tư được nêu tại chương này và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong HSMT.  
- Thử đầy đủ các hạng mục theo các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế khác tương đương và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong HSMT. Trong trường hợp này nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh các tiêu chuẩn thử nghiệm thay thế này tương đương với tiêu chuẩn trong HSMT. 
3.4. Bên bán phải cung cấp cho bên mua đầy đủ các tài liệu sau:
* Biên bản thử nghiệm thường xuyên (BBTNTX) và giấy chứng nhận chất lượng:
a) Yêu cầu về BBTNTX:
- BBTNTX phải do chính nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm có chức năng thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.
- Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm theo tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm tương ứng (được quy định trong hợp đồng) và kết quả đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng.
- Phải thể hiện rõ tên của nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu, mã số xuất xưởng (nếu có) tương ứng với số vật tư thiết bị của hợp đồng.
b) Yêu cầu của giấy chứng nhận chất lượng: 
Do chính nhà sản xuất ban hành, chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.
c) Tiến độ cung cấp BBTNTX và giấy chứng nhận chất lượng:
- Người bán phải cung cấp cho Người mua BBTNTX và giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu của người bán và phản hồi của người mua do người mua và người bán thoả thuận cụ thể trong hợp đồng. Việc giao hàng chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận các tài liệu trên của người mua.
- Nếu bất kỳ BBTNTX nào không đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng, Người mua có quyền từ chối nhận sản phẩm tương ứng với BBTNTX không đạt yêu cầu đó. Người mua không chấp thuận bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên BBTNTX đã được cung cấp cho Người mua và người bán có trách nhiệm cung cấp sản phẩm khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do Người bán chịu.  
3.5. Yêu cầu về tài liệu đi kèm mỗi sản phẩm khi giao hàng:
Mỗi thiết bị cung cấp theo hợp đồng phải đính kèm các tài liệu kỹ thuật sau:
+ 01 biên bản thử nghiệm thường xuyên;
+ 01 giấy chứng nhận chất lượng;
+ 01 Catalog bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật;
+ 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt;
+ 01 bộ bản vẽ lắp đặt.
3.6. Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết của vật liệu đưa vào công trình:
Đối với một số vật liệu, thiết bị lắp đặt nếu trong Bản vẽ thiết kế và thuyết minh có ghi rõ chủng loại, model, hãng, nước sản xuất thì được coi là có tính chất tham khảo, Nhà thầu có thể thay thế bằng các loại vật liệu, thiết bị khác nhưng phải đạt tiêu chuẩn tương đương (so với các vật liệu, thiết bị nêu trong thiết kế về chất lượng, kỹ thuật, tính năng sử dụng,...) và kê khai rõ ràng theo quy định tại Chương III của HSMT.
Nhà thầu tự cung cấp hoặc có hợp đồng nguyên tắc đối với đơn cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt một số loại chính như sau (trường hợp Nhà thầu không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ hoặc không nêu rõ vật tư, thiết bị và dịch vụ liên quan được cung cấp cho gói thầu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, nhãn mác (nếu có), hoặc thiếu nội dung theo yêu cầu E-HSMT thì E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng theo quy định tại Chương III):
Yêu cầu về vật tư, vât liệu: 
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	- Gạch ốp, lát nền 
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[bookmark: _Toc139882899][bookmark: _Toc139936451][bookmark: _Toc205321746]Xếp hạng A hoặc hạng I của nhà sản xuất.
	[bookmark: _Toc139882900][bookmark: _Toc139936452][bookmark: _Toc205321747]TCVN 6883-2001 và theo tiêu chuẩn hiện hành
	Nêu rõ trong HSDT
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	[bookmark: _Toc139882964][bookmark: _Toc139936516][bookmark: _Toc205321803]Sơn trong nhà và ngoài nhà 
	[bookmark: _Toc139882965][bookmark: _Toc139936517][bookmark: _Toc205321804]Hệ sơn acrylic đối với mặt ngoài;
[bookmark: _Toc139882966][bookmark: _Toc139936518][bookmark: _Toc205321805]Hệ sơn gốc nước với sơn trong nhà;
[bookmark: _Toc139882967][bookmark: _Toc139936519][bookmark: _Toc205321806]Mầu theo chỉ định của Hồ sơ thiết kế
[bookmark: _Toc139882968][bookmark: _Toc139936520][bookmark: _Toc205321807]Chống thấm, ẩm và mốc, bền mầu.
	[bookmark: _Toc205321808]TCVN 221-2004
	Nêu rõ trong HSDT
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	Tôn lợp mái
	- Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật từng loại theo hồ sơ thiết kế.
	TCVN 8053:2009
	Nêu rõ trong HSDT
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	Đá ốp, lát tự nhiên
	- Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật từng loại theo hồ sơ thiết kế.
	+TCVN 4732:2016
	Nêu rõ trong HSDT
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	[bookmark: _Toc205321764][bookmark: _Toc139882926][bookmark: _Toc139936478]Cửa đi, cửa sổ
	- Mô tả tính năng, thông số kỹ thuật từng loại theo hồ sơ thiết kế.
- Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản;

	-TCVN 7451:2004
-TCVN 7218 : 2002
-TCVN 9366-1 : 2012

	Nêu rõ trong HSDT
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	[bookmark: _Toc139882939][bookmark: _Toc139936491][bookmark: _Toc205321774]Dây điện các loại
	- Mô tả Tính năng, thông số kỹ thuật từng loại theo hồ sơ thiết kế.
- Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản; 
- Có chứng nhận chất lượng hợp chuẩn, hợp quy. 
	- TCVN 9208:2012
- TCVN 3624:1981
	Nêu rõ trong HSDT
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	[bookmark: _Toc139882943][bookmark: _Toc139936495][bookmark: _Toc205321779]Thiết bị điện các loại: công tác, ổ cắm, attomat các loại, bóng đèn, quạt…
	Đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản, Có chứng nhận chất lượng hợp chuẩn, hợp quy.
- Mô tả Tính năng, thông số kỹ thuật của từng loại theo HSTK.
	- TCVN 9208:2012
	Nêu rõ trong HSDT
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	[bookmark: _Toc139882956][bookmark: _Toc139936508][bookmark: _Toc205321793]Ống nhựa PVC và phụ kiện
	[bookmark: _Toc139882957][bookmark: _Toc139936509][bookmark: _Toc205321794]- Mô tả Đặc tính kỹ thuật, chất liệu chi tiết mô tả tại hồ sơ thiết kế.
	TCVN 6151- 2002
	Nêu rõ trong HSDT
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	Thép hình
	- Tiết diện, chất liệu chi tiết mô tả tại hồ sơ thiết kế.
	+ TCVN 7571-1: 2019 
+ TCVN 8991: 2011 
	Nêu rõ trong HSDT
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	Bột bả tường, trần
	- Mô tả Đặc tính kỹ thuật, chất liệu chi tiết mô tả tại hồ sơ thiết kế.
	+ TCVN -7239:2014
	Nêu rõ trong HSDT

	17
	Trần thạch cao… và phụ kiện

	- Mô tả đặc tính kỹ thuật từng loại theo Hồ sơ thiết kế.
- Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản.
- Sản phẩm phải là loại 1
	+ TCVN 8256 -2022
	Nêu rõ trong HSDT
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	Vật tư, thiết bị PCCC và chống sét
	- Mô tả Tính năng, đặc tính kỹ thuật từng loại theo Hồ sơ thiết kế.
	+ Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 8256-2022
	Nêu rõ trong HSDT
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	Vật tư, thiết bị vệ sinh                                                                              
	Khuyết tật ngoại quan của sản phẩm
Khả năng chịu tải của SP
Độ bền hoá học của men
Tính năng sử dụng của sản phẩm
(Theo hồ sơ thiết kế)
	+ TCVN 6073-2005
+ TCVN 5436-2006
	Nêu rõ trong HSDT
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	Thiết bị PCCC
	- Mô tả theo Hồ sơ thiết kế.
	
	Nêu rõ trong HSDT
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	- Các loại thiết bị, vật tư khác theo tiên lượng mời thầu, nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ vật tư, thiết bị theo đúng Bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt. Trường hợp TCVN hết hiệu lực thì Nhà thầu có thể đề xuất các TCVN mới và phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật. 
- Đối với các vật tư không có trong danh mục này, Nhà thầu phải cam kết cung ứng đáp ứng theo yêu cầu Hồ sơ thiết kế và đảm bảo sản phẩm phải được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng sản phẩm phù hợp và có chứng nhận hợp quy theo quy định.


- Nhà thầu phải cung cấp vật liệu: Khối lượng, chủng loại theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; Chất lượng theo đúng quy định hiện hành.
- Tất cả các loại nguyên vật liệu (Như: Cát, xi măng, …) đưa vào xây dựng công trình phải được thí nghiệm và đảm bảo đúng định mức theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt và các quy phạm về vật liệu xây dựng hiện hành.
- Giám sát kỹ thuật sẽ kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị tại nơi cung ứng hoặc tại công trường vào bất kỳ lúc nào.
*  Lưu ý đối với Nhà thầu: 
- Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải có bảng tổng hợp danh mục, chủng loại vật tư, đặc tính kỹ thuật và nguồn gốc xuất xứ. Ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước.
- Trong hồ sơ dự thầu của mình, nhà thầu phải có bảng tổng hợp danh mục đầy đủ chủng loại, đặc tính kỹ thuật ,mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng, chứng nhận hợp quy (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình mà không được ghi “hoặc tương đương”. Trường hợp Nhà thầu kê khai về vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào công trình mà ghi “nhiều loại” “hoặc tương đương” thì HSDT của nhà thầu không đáp ứng (không đạt) được nội dung trong E-HSMT quy định tại Chương III.
[bookmark: _GoBack]IV. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ. 
	STT
	Ký hiệu (Bản vẽ số)
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	Tập
	Thiết kế bản vẽ thi công 
	DA/2025


(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).

